
Hạ tầng bằng tiếng Ý
204 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Paese A1
/paˈeze/
il · số nhiều i paesi

Đất nước A1–A2

2 Rotatoria B1
/rotaˈtɔrja/
la · số nhiều le rotatorie

Vòng xoay B1–B2

3 Pista ciclabile A2
/ˈpista tʃiˈklabile/
la · số nhiều le piste ciclabili

Đường dành cho xe đạp B1–B2

4 Viale A2
/viˈale/
il · số nhiều i viali

Đại lộ B1–B2

5 Vicolo B1
/ˈvikolo/
il · số nhiều i vicoli

Hẻm B1–B2

6 Lungomare A2
/lunɡoˈmare/
il · số nhiều i lungomari

Đường ven biển B1–B2

7 Ristorante A1
/ristoˈrante/
il · số nhiều i ristoranti

Nhà hàng A1–A2

8 Cancello A2
/kanˈtʃɛllo/
il · số nhiều i cancelli

Cổng B1–B2

9 Campanile B1
/kampaˈnile/
il · số nhiều i campanili

Tháp chuông B1–B2

10 Municipio A2
/muniˈtʃipjo/
il · số nhiều i municipi

Tòa thị chính B1–B2

11 Liceo A2
/liˈtʃɛo/
il · số nhiều i licei

Trường trung học phổ thông B1–B2

12 Quartiere A2
/kwarˈtjɛre/
il · số nhiều i quartieri

Khu phố A1–A2

13 Via A1
/ˈvia/
la · số nhiều le vie

Phố A1–A2

14 Parco giochi A2
/ˈparko ˈdʒɔki/
il · số nhiều i parchi giochi

Sân chơi A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

15 Fontana A2
/fonˈtana/
la · số nhiều le fontane

Đài phun nước A1–A2

16 Statua A2
/ˈstatua/
la · số nhiều le statue

Bức tượng A1–A2

17 Monumento A2
/monuˈmento/
il · số nhiều i monumenti

Đài kỷ niệm A1–A2

18 Muro A1
/ˈmuro/
il · số nhiều i muri

Tường A1–A2

19 Impianto fotovoltaico B2
/imˈpjanto fotovolˈtaiko/
l' · số nhiều gli impianti fotovoltaici

Hệ thống quang điện C1

20 Piano regolatore C1
/ˈpjano reɡolaˈtore/
il · số nhiều i piani regolatori

Kế hoạch tổng thể C1

21 Riqualificazione del quartiere B2
/rikwalifikatˈtsjone del kwarˈtjɛre/
la · số nhiều le riqualificazioni del quartiere

Tái phát triển khu phố C1

22 Strada A1
/ˈstrada/
la · số nhiều le strade

Đường phố A1–A2

23 Progetto di rigenerazione C1
/proˈdʒɛtto di ridʒeneratˈtsjone/
il · số nhiều i progetti di rigenerazione

Dự án tái tạo C1

24 Incrocio A2
/inˈkrotʃo/
l' · số nhiều gli incroci

Giao lộ A1–A2

25 Tessuto urbano C1
/tesˈsuto urˈbano/
il · số nhiều i tessuti urbani

Cấu trúc đô thị C1

26 Densità abitativa B2
/densiˈta abitaˈtiva/
la · số nhiều le densità abitative

Mật độ dân số C1

27 Biglietteria A2
/biʎʎetteˈria/
la · số nhiều le biglietterie

Phòng vé A1–A2

28 Cinema A1
/ˈtʃinema/
il · số nhiều i cinema

Rạp chiếu phim A1–A2

29 Teatro A1
/teˈatro/
il · số nhiều i teatri

Nhà hát A1–A2

30 Stazione A1
/statˈtsjone/
la · số nhiều le stazioni

Ga tàu A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

31 Aeroporto A1
/aeroˈpɔrto/
l' · số nhiều gli aeroporti

Sân bay A1–A2

32 Centro storico A2
/ˈtʃɛntro ˈstɔriko/
il · số nhiều i centri storici

Trung tâm lịch sử B1–B2

33 Periferia B1
/perifeˈria/
la · số nhiều le periferie

Ngoại ô B1–B2

34 Galleria d'arte A2
/ɡalleˈria ˈdarte/
la · số nhiều le gallerie d'arte

Phòng trưng bày nghệ thuật B1–B2

35 Capolinea A2
/kapoˈlinea/
il · số nhiều i capolinea

Bến cuối B1–B2

36 Autostazione A2
/ˌautostatˈtsjone/
l' · số nhiều le autostazioni

Bến xe buýt B1–B2

37 Stazione ferroviaria A1
/statˈtsjone ferroˈvjarja/
la · số nhiều le stazioni ferroviarie

Nhà ga xe lửa B1–B2

38 Linea metropolitana A2
/ˈlinea metropoliˈtana/
la · số nhiều le linee metropolitane

Tuyến tàu điện ngầm B1–B2

39 Imbarco A2
/imˈbarko/
l' · số nhiều gli imbarchi

Việc lên tàu B1–B2

40 Sottopassaggio B1
/sottopasˈsaddʒo/
il · số nhiều i sottopassaggi

Đường hầm cho người đi bộ B1–B2

41 Trattoria A2
/trattoˈria/
la · số nhiều le trattorie

Quán Trattoria B1–B2

42 Mercato coperto A2
/merˈkato koˈpɛrto/
il · số nhiều i mercati coperti

Chợ có mái che B1–B2

43 Parrucchiere A2
/parrukˈkjɛre/
il · số nhiều i parrucchieri

Thợ làm tóc A1–A2

44 Chiesa A1
/ˈkjɛza/
la · số nhiều le chiese

Nhà thờ A1–A2

45 Ufficio postale A2
/ufˈfitʃo poˈstale/
l' · số nhiều gli uffici postali

Bưu cục A1–A2

46 Biblioteca A1
/bibljoˈtɛka/
la · số nhiều le biblioteche

Thư viện A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

47 Università A1
/universiˈta/
l' · số nhiều le università

Trường đại học A1–A2

48 Farmacia A1
/farmaˈtʃia/
la · số nhiều le farmacie

Nhà thuốc A1–A2

49 Stazione di polizia A2
/statˈtsjone di politˈtsia/
la · số nhiều le stazioni di polizia

Đồn cảnh sát A1–A2

50 Mobilità dolce B2
/mobiliˈta ˈdoltʃe/
la

Di chuyển xanh C1

51 Mobilità sostenibile B2
/mobiliˈta sosteˈnibile/
la

Di chuyển bền vững C1

52 Supermercato A1
/supermerˈkato/
il · số nhiều i supermercati

Siêu thị A1–A2

53 Hotel A1
/oˈtɛl/
l' · số nhiều gli hotel

Khách sạn A1–A2

54 Barriere architettoniche B2
/barˈrjɛre arkitetˈtɔnike/
la · số nhiều le barriere architettoniche

Rào cản kiến trúc C1

55 Resilienza urbana C1
/reziˈljɛntsa urˈbana/
la

Khả năng phục hồi đô thị C1

56 Mezzi pubblici A2
/ˈmɛddzi ˈpubblitʃi/
il · số nhiều i mezzi pubblici

Giao thông công cộng A1–A2

57 Fermata dell'autobus A1
/ferˈmata dellˈautobus/
la · số nhiều le fermate dell'autobus

Điểm dừng xe buýt A1–A2

58 Autostrada A2
/ˌautoˈstrada/
l' · số nhiều le autostrade

Đường cao tốc A1–A2

59 Città A1
/tʃitˈta/
la · số nhiều le città

Thành phố A1–A2

60 Scuola elementare A2
/ˈskwɔla elemenˈtare/
la · số nhiều le scuole elementari

Trường tiểu học A1–A2

61 Scuola superiore A2
/ˈskwɔla supeˈrjore/
la · số nhiều le scuole superiori

Trung học phổ thông A1–A2

62 Zona a rischio congestione B2
/ˈdzɔna a rˈriskjo kondʒeˈstjone/
la · số nhiều le zone a rischio congestione

Khu vực nguy cơ tắc nghẽn C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

63 Viabilità compromessa B2
/viabiliˈta komproˈmessa/
la

Giao thông bị ảnh hưởng C1

64 Movimento pendolare C1
/moviˈmento pendoˈlare/
il · số nhiều i movimenti pendolari

Di chuyển đi lại C1

65 Viabilità sostenibile C1
/viabiliˈta sosteˈnibile/
la

Hệ thống giao thông bền vững C1

66 Pedonalizzazione temporanea C1
/pedonaliddzatˈtsjone tempoˈranea/
la · số nhiều le pedonalizzazioni temporanee

Đường đi bộ tạm thời C1

67 Viadotto B2
/viaˈdotto/
il · số nhiều i viadotti

Cầu cạn C1

68 Sovrappasso B2
/sovrapˈpasso/
il · số nhiều i sovrappassi

Cầu vượt C1

69 Spazio espositivo B2
/ˈspattsjo espoziˈtivo/
lo · số nhiều gli spazi espositivi

Không gian triển lãm C1

70 Rete fognaria B2
/ˈrete foɲˈɲarja/
la · số nhiều le reti fognarie

Hệ thống thoát nước thải C1

71 Isola ecologica B1
/ˈizola ekoˈlɔdʒika/
l' · số nhiều le isole ecologiche

Điểm thu gom rác tái chế C1

72 Impianto di depurazione B2
/imˈpjanto di depuratˈtsjone/
l' · số nhiều gli impianti di depurazione

Nhà máy xử lý nước thải C1

73 Centro estetico B1
/ˈtʃɛntro eˈstɛtiko/
il · số nhiều i centri estetici

Trung tâm làm đẹp B1–B2

74 Mercatino artigianale B1
/merkaˈtino artidʒaˈnale/
il · số nhiều i mercatini artigianali

Chợ thủ công B1–B2

75 Zona pedonale A2
/ˈdzɔna pedoˈnale/
la · số nhiều le zone pedonali

vùng dành cho người đi bộ B1–B2

76 Passaggio pedonale A2
/pasˈsaddʒo pedoˈnale/
il · số nhiều i passaggi pedonali

Lối đi bộ qua đường B1–B2

77 Urbanistica partecipata C1
/urbaˈnistika partetʃiˈpata/
l'

Quy hoạch đô thị có sự tham gia C1

78 Quartiere storico A2
/kwarˈtjɛre ˈstɔriko/
il · số nhiều i quartieri storici

Khu lịch sử B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

79 Quartiere residenziale B1
/kwarˈtjɛre rezidenˈtsjale/
il · số nhiều i quartieri residenziali

khu phố dân cư B1–B2

80 Fabbrica A2
/ˈfabbrika/
la · số nhiều le fabbriche

Nhà máy A1–A2

81 Ascensore A1
/aʃʃenˈsore/
l' · số nhiều gli ascensori

Thang máy A1–A2

82 Metro A1
/ˈmɛtro/
la · số nhiều le metro

Metro A1–A2

83 Porto A2
/ˈpɔrto/
il · số nhiều i porti

Cảng A1–A2

84 Pizzeria A1
/pittseˈria/
la · số nhiều le pizzerie

Tiệm bánh pizza A1–A2

85 Bar A1
/ˈbar/
il · số nhiều i bar

Quán bar A1–A2

86 Panetteria A1
/panetteˈria/
la · số nhiều le panetterie

Tiệm bánh A1–A2

87 Gelateria A1
/dʒelateˈria/
la · số nhiều le gelaterie

Cửa hàng kem A1–A2

88 Raccordo B2
/rakˈkɔrdo/
il · số nhiều i raccordi

Đường nối C1

89 Ufficio anagrafe B1
/ufˈfitʃo aˈnaɡrafe/
l' · số nhiều gli uffici anagrafe

Văn phòng đăng ký C1

90 Anagrafe digitale C1
/aˈnaɡrafe didʒiˈtale/
l' · số nhiều le anagrafi digitali

Sổ đăng ký kỹ thuật số C1

91 Palestra A1
/paˈlɛstra/
la · số nhiều le palestre

Phòng tập thể dục A1–A2

92 Binario A1
/biˈnarjo/
il · số nhiều i binari

Đường ray A1–A2

93 Piazza principale A1
/ˈpjattsa printʃiˈpale/
la · số nhiều le piazze principali

Quảng trường chính A1–A2

94 Ottimizzazione dei tempi di percorrenza C1
/ottimiddzatˈtsjone dei ˈtɛmpi di perkorˈrɛntsa/
l' · số nhiều le ottimizzazioni dei tempi di percorrenza

Tối ưu hóa thời gian di chuyển C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

95 Teleriscaldamento C1
/teleriskaldaˈmento/
il

Hệ thống sưởi ấm khu vực C1

96 Servizi di trasporto integrati B2
/serˈvittsi di trasˈpɔrto inteˈɡrati/
il · số nhiều i servizi di trasporto integrati

Dịch vụ vận tải tích hợp C1

97 Sistema di videosorveglianza B2
/siˈstɛma di ˌvideosorveʎˈʎantsa/
il · số nhiều i sistemi di videosorveglianza

Hệ thống giám sát video C1

98 Recupero architettonico C1
/reˈkupero arkitetˈtɔniko/
il · số nhiều i recuperi architettonici

Phục hồi kiến trúc C1

99 Trasformazione intelligente C1
/trasformatˈtsjone intelliˈdʒɛnte/
la · số nhiều le trasformazioni intelligenti

Chuyển đổi thông minh C1

100 Città interconnessa C1
/tʃitˈta interkonˈnɛssa/
la · số nhiều le città interconnesse

Thành phố kết nối C1

101 Centro commerciale A2
/ˈtʃɛntro kommerˈtʃale/
il · số nhiều i centri commerciali

Trung tâm mua sắm A1–A2

102 Stadio A2
/ˈstadjo/
lo · số nhiều gli stadi

Sân vận động A1–A2

103 Museo A1
/muˈzɛo/
il · số nhiều i musei

Bảo tàng A1–A2

104 Cantiere B1
/kanˈtjɛre/
il · số nhiều i cantieri

Công trường B1–B2

105 Ospedale A1
/ospeˈdale/
l' · số nhiều gli ospedali

Bệnh viện A1–A2

106 Centro cittadino A2
/ˈtʃɛntro tʃittaˈdino/
il · số nhiều i centri cittadini

Trung tâm thành phố B1–B2

107 Tabaccaio A2
/tabakˈkajo/
il · số nhiều i tabaccai

Người bán thuốc lá B1–B2

108 Edicola A2
/eˈdikola/
l' · số nhiều le edicole

Sạp báo B1–B2

109 Piscina comunale A2
/piʃˈʃina komuˈnale/
la · số nhiều le piscine comunali

Hồ bơi thành phố B1–B2

110 Centro sportivo A2
/ˈtʃɛntro sporˈtivo/
il · số nhiều i centri sportivi

Trung tâm thể thao B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

111 Centro culturale B1
/ˈtʃɛntro kultuˈrale/
il · số nhiều i centri culturali

Trung tâm văn hóa B1–B2

112 Raccolta differenziata B1
/rakˈkɔlta differenˈtsjata/
la

Hệ thống phân loại rác B1–B2

113 Cassonetto B1
/kassoˈnetto/
il · số nhiều i cassonetti

Thùng rác công cộng lớn B1–B2

114 Ostello A2
/oˈstɛllo/
l' · số nhiều gli ostelli

Nhà trọ A1–A2

115 Casa di riposo B1
/ˈkaza di riˈpɔzo/
la · số nhiều le case di riposo

Nhà dưỡng lão B1–B2

116 Cattedrale A2
/katteˈdrale/
la · số nhiều le cattedrali

Nhà thờ chính tòa A1–A2

117 Giardino pubblico A2
/dʒarˈdino ˈpubbliko/
il · số nhiều i giardini pubblici

Vườn công cộng A1–A2

118 Scala mobile A2
/ˈskala ˈmɔbile/
la · số nhiều le scale mobili

Thang cuốn A1–A2

119 Energia elettrica B1
/enerˈdʒia eˈlɛttrika/
l'

Điện năng A1–A2

120 Cassetta postale A2
/kasˈsetta poˈstale/
la · số nhiều le cassette postali

Hộp thư A1–A2

121 Marciapiede A2
/martʃaˈpjɛde/
il · số nhiều i marciapiedi

Vỉa hè B1–B2

122 Ambulatorio B1
/ambulaˈtɔrjo/
l' · số nhiều gli ambulatori

Phòng khám ngoại trú B1–B2

123 Pronto soccorso A2
/ˈpronto sokˈkorso/
il · số nhiều i pronti soccorsi

Phòng cấp cứu B1–B2

124 Stazione di servizio A2
/statˈtsjone di serˈvittsjo/
la · số nhiều le stazioni di servizio

trạm dịch vụ ven đường B1–B2

125 Festa di quartiere B1
/ˈfɛsta di kwarˈtjɛre/
la · số nhiều le feste di quartiere

Bữa tiệc khu phố B1–B2

126 Pavé C1
/paˈve/
il

Đường lát đá C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

127 Telematica urbana C1
/teleˈmatika urˈbana/
la

Viễn thông đô thị C1

128 Analisi del flusso veicolare C1
/aˈnalizi del ˈflusso veikoˈlare/
l' · số nhiều le analisi del flusso veicolare

Phân tích lưu lượng giao thông C1

129 Cabina dell'elettricità B2
/kaˈbina dellelettritʃiˈta/
la · số nhiều le cabine dell'elettricità

Trạm biến áp C1

130 Fontanella A2
/fontaˈnɛlla/
la · số nhiều le fontanelle

Vòi nước uống A1–A2

131 Zona industriale B1
/ˈdzɔna induˈstrjale/
la · số nhiều le zone industriali

Khu công nghiệp B1–B2

132 Percorso pedonale B1
/perˈkorso pedoˈnale/
il · số nhiều i percorsi pedonali

Tuyến đi bộ B1–B2

133 Tunnel A2
/ˈtunnel/
il · số nhiều i tunnel

Đường hầm A1–A2

134 Centro urbano B2
/ˈtʃɛntro urˈbano/
il · số nhiều i centri urbani

Trung tâm thành phố B1–B2

135 Case popolari B1
/ˈkaze popoˈlari/
la · số nhiều le case popolari

Nhà ở công cộng B1–B2

136 Uscita della metro A2
/uʃˈʃita ˈdella ˈmɛtro/
l' · số nhiều le uscite della metro

Lối ra tàu điện ngầm A1–A2

137 Mappa urbana B1
/ˈmappa urˈbana/
la · số nhiều le mappe urbane

Bản đồ đô thị A1–A2

138 Zona wifi gratuita A2
/ˈdzɔna ˈwaifai ɡraˈtuita/
la · số nhiều le zone wifi gratuite

Khu vực Wi-Fi miễn phí A1–A2

139 Autobus elettrici A2
/ˈautobus eˈlɛttritʃi/
l' · số nhiều gli autobus elettrici

Xe buýt điện A1–A2

140 Integrazione modale C1
/inteɡratˈtsjone moˈdale/
l'

Tích hợp đa phương thức C1

141 Metropoli B2
/meˈtrɔpoli/
la · số nhiều le metropoli

Đại đô thị B1–B2

142 Carcere B1
/ˈkartʃere/
il · số nhiều le carceri

Nhà tù B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

143 Tribunale B1
/tribuˈnale/
il · số nhiều i tribunali

tòa án B1–B2

144 Centro informazioni turistiche A2
/ˈtʃɛntro informatˈtsjoni tuˈristike/
il · số nhiều i centri informazioni turistiche

Trung tâm thông tin du lịch B1–B2

145 Acquedotto B2
/akkweˈdɔtto/
l' · số nhiều gli acquedotti

Hệ thống cấp nước B1–B2

146 Discarica B1
/diˈskarika/
la · số nhiều le discariche

Bãi rác B1–B2

147 Pannello solare B1
/panˈnɛllo soˈlare/
il · số nhiều i pannelli solari

Tấm pin mặt trời B1–B2

148 Integrazione sociale B2
/inteɡratˈtsjone soˈtʃale/
l'

Hội nhập xã hội B1–B2

149 Bed and breakfast A2
/ˌbɛd end ˈbrɛkfast/
il · số nhiều i bed and breakfast

Nhà nghỉ B&B A1–A2

150 Sala conferenze B1
/ˈsala konfeˈrɛntse/
la · số nhiều le sale conferenze

Phòng hội nghị B1–B2

151 Gestione rifiuti B2
/dʒeˈstjone riˈfjuti/
la

Quản lý chất thải B1–B2

152 Servizi pubblici B1
/serˈvittsi ˈpubblitʃi/
il · số nhiều i servizi pubblici

Dịch vụ công cộng B1–B2

153 Trasporto urbano B1
/trasˈpɔrto urˈbano/
il · số nhiều i trasporti urbani

Giao thông đô thị B1–B2

154 Sicurezza urbana B2
/sikuˈrettsa urˈbana/
la

An ninh đô thị B1–B2

155 Sviluppo urbano B2
/zviˈluppo urˈbano/
lo

Phát triển đô thị B1–B2

156 Spazi inclusivi B2
/ˈspattsi inkluˈzivi/
lo · số nhiều gli spazi inclusivi

Không gian hòa nhập B1–B2

157 Riuso degli spazi C1
/riˈuzo ˌdeʎʎi ˈspattsi/
il

Tái sử dụng không gian B1–B2

158 Area cani A2
/ˈarea ˈkani/
l' · số nhiều le aree cani

Khu vực dành cho chó A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

159 Giardini scolastici B1
/dʒarˈdini skoˈlastitʃi/
il · số nhiều i giardini scolastici

Vườn trường A1–A2

160 Centro per giovani B1
/ˈtʃɛntro per ˈdʒovani/
il · số nhiều i centri per giovani

Trung tâm Thanh thiếu niên A1–A2

161 Città del futuro B1
/tʃitˈta del fuˈturo/
la · số nhiều le città del futuro

Thành phố của tương lai A1–A2

162 Sviluppo sostenibile B2
/zviˈluppo sosteˈnibile/
lo

Phát triển bền vững B1–B2

163 Zona residenziale B1
/ˈdzɔna rezidenˈtsjale/
la · số nhiều le zone residenziali

Khu dân cư B1–B2

164 Segnaletica stradale B1
/seɲɲaˈlɛtika straˈdale/
la

Biển báo đường bộ B1–B2

165 Illuminazione pubblica B2
/illuminatˈtsjone ˈpubblika/
l'

Chiếu sáng công cộng B1–B2

166 Servizi alla persona B2
/serˈvittsi ˈalla perˈsona/
il · số nhiều i servizi alla persona

Dịch vụ cá nhân B1–B2

167 Servizi digitali B1
/serˈvittsi didʒiˈtali/
il · số nhiều i servizi digitali

Dịch vụ số B1–B2

168 Sportello online B1
/sporˈtɛllo onˈlain/
lo · số nhiều gli sportelli online

Quầy trực tuyến B1–B2

169 Servizi per i cittadini B1
/serˈvittsi per i tʃittaˈdini/
il · số nhiều i servizi per i cittadini

Dịch vụ cho công dân B1–B2

170 Accessibilità B2
/attʃessibiliˈta/
l'

Khả năng tiếp cận B1–B2

171 Servizi per anziani B1
/serˈvittsi per anˈtsjani/
il · số nhiều i servizi per anziani

Dịch vụ dành cho người cao tuổi B1–B2

172 Accesso a servizi pubblici B2
/atˈtʃɛsso a serˈvittsi ˈpubblitʃi/
l'

Tiếp cận các dịch vụ công B1–B2

173 Sicurezza delle infrastrutture C1
/sikuˈrettsa delle infrastrutˈture/
la

An ninh cơ sở hạ tầng B1–B2

174 Spazi multiculturali B2
/ˈspattsi multikultuˈrali/
lo · số nhiều gli spazi multiculturali

Không gian đa văn hóa B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

175 Iniziative locali B1
/inittsjaˈtive loˈkali/
l' · số nhiều le iniziative locali

Sáng kiến địa phương B1–B2

176 Vita urbana B1
/ˈvita urˈbana/
la

Cuộc sống đô thị B1–B2

177 Qualità della vita B1
/kwaliˈta ddella ˈvita/
la

Chất lượng cuộc sống B1–B2

178 Città vivibile B1
/tʃitˈta viˈvibile/
la · số nhiều le città vivibili

Thành phố đáng sống B1–B2

179 Mobilità urbana B2
/mobiliˈta urˈbana/
la

Di chuyển đô thị B1–B2

180 Riduzione del traffico B2
/ridutˈtsjone del ˈtraffiko/
la · số nhiều le riduzioni del traffico

Giảm thiểu giao thông B1–B2

181 Ambiente urbano B2
/amˈbjɛnte urˈbano/
l' · số nhiều gli ambienti urbani

Môi trường đô thị B1–B2

182 Cartello indicatore B1
/karˈtɛllo indikaˈtore/
il · số nhiều i cartelli indicatori

Biển báo hướng B1–B2

183 Palazzo comunale B1
/paˈlattso komuˈnale/
il · số nhiều i palazzi comunali

Tòa nhà thị chính B1–B2

184 Centro di accoglienza B2
/ˈtʃɛntro di akkoʎˈʎɛntsa/
il · số nhiều i centri di accoglienza

Trung tâm tiếp nhận B1–B2

185 Centro congressi B1
/ˈtʃɛntro konˈɡrɛssi/
il · số nhiều i centri congressi

Trung tâm hội nghị B1–B2

186 Muro di cinta B2
/ˈmuro di ˈtʃinta/
il · số nhiều i muri di cinta

Bức tường bao quanh B1–B2

187 Caserma dei pompieri A2
/kaˈzɛrma dei pomˈpjɛri/
la · số nhiều le caserme dei pompieri

Trạm cứu hỏa B1–B2

188 Commissariato B1
/kommissaˈrjato/
il · số nhiều i commissariati

cơ quan cảnh sát khu vực B1–B2

189 Ufficio del lavoro B1
/ufˈfitʃo del laˈvoro/
l' · số nhiều gli uffici del lavoro

Văn phòng Lao động B1–B2

190 Centro per l'impiego B1
/ˈtʃɛntro per limˈpjɛɡo/
il · số nhiều i centri per l'impiego

Trung tâm việc làm B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

191 Ufficio delle imposte B1
/ufˈfitʃo ˈdelle imˈpɔste/
l' · số nhiều gli uffici delle imposte

Văn phòng thuế B1–B2

192 Banchina B1
/baŋˈkina/
la · số nhiều le banchine

Bến tàu B1–B2

193 Passaggio a livello B1
/pasˈsaddʒo a liˈvɛllo/
il · số nhiều i passaggi a livello

Đường ngang B1–B2

194 Percorsi intelligenti B2
/perˈkorsi intelliˈdʒɛnti/
il · số nhiều i percorsi intelligenti

Tuyến đường thông minh B1–B2

195 Strada provinciale B1
/ˈstrada provinˈtʃale/
la · số nhiều le strade provinciali

Đường tỉnh B1–B2

196 Ufficio immigrazione B1
/ufˈfitʃo immiɡratˈtsjone/
l' · số nhiều gli uffici immigrazione

Văn phòng Di trú B1–B2

197 Contenitore per il vetro A2
/konteniˈtore per il ˈvetro/
il · số nhiều i contenitori per il vetro

Thùng thu gom thủy tinh B1–B2

198 Illuminazione a led B1
/illuminatˈtsjone a ˈlɛd/
l'

Đèn LED chiếu sáng B1–B2

199 Lampione B1
/lamˈpjone/
il · số nhiều i lampioni

Đèn đường B1–B2

200 Palo della luce B1
/ˈpalo della ˈlutʃe/
il · số nhiều i pali della luce

Cột đèn B1–B2

201 Cabina telefonica A2
/kaˈbina teleˈfɔnika/
la · số nhiều le cabine telefoniche

Buồng điện thoại B1–B2

202 Rete del gas B1
/ˈrete del ˈɡas/
la · số nhiều le reti del gas

Mạng lưới khí đốt B1–B2

203 Linea dell'acqua B2
/ˈlinea delˈlakkwa/
la · số nhiều le linee dell'acqua

Đường ống nước B1–B2

204 Canali di scolo B2
/kaˈnali di ˈskolo/
il · số nhiều i canali di scolo

Kênh thoát nước B1–B2
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